
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

11

2020 - 2021

3 Lần thi:Đồ họa xử lý ảnh với Photoshop

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

015_ĐHXLAVP_HK1B.20-21_CD20QT.N1

Khoa Kinh Tế

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP08/08/2002AnLê Trường5072004791

HP08/02/2000AnhBạch Lê Phương5072000602

HP23/11/1998AnhNhữ Lê Tuấn5072000943

HP13/12/2002AnhTrần Thị Kim5072005884

HP06/01/2002DuyNguyễn Thanh5072005175

HP14/10/2002GiaoNguyễn Quỳnh5082002336

HP12/07/2002HảiHồ Ngọc5072005237

HP26/07/1999HàoNguyễn Hữu5072000808

HP05/08/2002HòaLý Tuấn5072005439

HP31/10/2000HoàngLê Thị Kim50720002410

HP22/06/2002HoàngTrương Công50720047811

HP12/06/2001HùngVõ Huy50720046012

HP25/11/2001KhánhNguyễn Hoàng50720003713

HP25/12/2002LyĐinh Thị Cẩm50720062114

HP01/11/2002MyLê Diễm50120059615

HP20/01/2002NgânLý Thị Thanh50720057216

HP27/09/2002NguyênNguyễn Minh50720022717

HP21/10/2002NguyênNguyễn Quang Hạnh50720021318

HP07/12/2001NhựtTrần Minh50720008919

HP14/10/2002PhátHuỳnh Tấn50720062520

HP30/09/2002TàiHuỳnh Tiến50720041221

HP27/10/1998ThànhNguyễn Hữu50720025322

HP15/10/2002TiềnNguyễn Thị Bích50720021923

HP06/10/2001TràPhan Thị Thanh50720005624

HP18/09/2002TrườngPhạm Mạnh50720017525

HP20/12/2002TuấnMai Anh50720059226

HP16/02/2002VinhNgô Quang50720047427

HP13/03/2002VũHuỳnh Xuân50120024528

HP26/12/2001VỹĐoàn Trần Công50720007229

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

29
Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............1/2 28/10/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Số vắng mặt:..............
Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

2/2 28/10/2020


